
































CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT  

 Công ty cổ phần Than Hà Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 

 
1. Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TỐT  

2. Giới tính:   Nam   
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965 

4. Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình; 

5. Quốc tịch:   Việt Nam  

6. Dân tộc:   Kinh    
7. Quê quán:  Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình; 

8. Số căn cước công dân:   034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG            
về dân cư, cấp ngày 23/5/2016; 

9. Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4- P.Hồng Gai- TP.Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh  

10. Điện thoại liên lạc:   0904 111 204 
11. Trình độ văn hoá:  12/12.   

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ 
13. Quá trình công tác:  

Thời gian từ 

tháng năm÷ tháng năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 

11/1988  09/1989 
Công ty than Mông Dương 

(nay là Công ty CP than Mông Dương) 

Công nhân khai thác 

10/1989  03/2004 Cán bộ kỹ thuật mỏ 

04/2004  09/2013 Phó Giám đốc 

10/2013  07/2015 Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 
Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ 
mỏ 

08/2015  03/2017 Công ty CP than Mông Dương Giám đốc Công ty 

4/2017  4/2018 Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 

Trưởng ban KCL. Từ ngày 26/4/2018 
là người đại diện phần vốn của TKV 
tại Công ty CP than Hà Tu - 
Vinacomin. 

Từ ngày 26/4/2018 Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 

Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý 
vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin. 

Từ ngày 09/5/2018 Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 

Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý 
vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. 

07/5/2018 - 30/4/2019  Tập đoàn CN Than- KS Việt Nam 

Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý 
vốn của TKV – Chủ tịch HĐQT Công 
ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. 



Từ 14/12/2021  Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 

Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý 
vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Vận tải và đưa đón thợ Mỏ-
TKV. 

Từ 01/5/2019  Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 
Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý 
vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin. 

Từ 01/01/2023 – đến 
nay 

Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam 
Người quản lý phần vốn của TKV, 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than 
Vàng Danh – Vinacomin. 

14. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lầm – 
Vinacomin. 

15.  Chức vụ công tác ở Công ty khác: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnThan Vàng Danh - Vinacomin. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ Mỏ-TKV. 

16. Mối quan hệ gia đình  

TT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số 

CMND/CCCD 
Nghề nghiệp,chức 

vụ 
Nơi làm việc 

1 Vũ Thị Xâm Mẹ đẻ - Nội trợ  

2 Bùi Thị Hoa Vợ 

Số 034171003584 
Ngày27.12.2016 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Nhân viên 

 

3 Nguyễn Mai Quỳnh 
Con 
Gái 

Số101246374 
Ngày17.11.2011 

CA Q/Ninh 
Nhân viên 

 

4 Nguyễn Quỳnh Trang 
Con 
Gái 

Số 022302000187 
Ngày27.12.2016 

Cục CS 
Sinh viên 

 

5 Nguyễn Thị Chiện Chị gái 
Số 034154003361 
Ngày 05.01.2017 

Cục Cảnh sát 
Nội trợ 

 

6 Nguyễn Công Thuân Anh rể 
Số 034054003361 
Ngày 05.01.2017 

Cục Cảnh sát 
Nghỉ hưu 

 

7 Nguyễn Thị Huyền Chị gái 
Số 151992838 

Ngày 16.09.2008 
CA Thái Bình 

Nội trợ 
 

8 Đinh Văn Miền Anh rể 
Số 152227471 

Ngày 04.07.2013 
CA Thái Bình 

Nghỉ hưu 
 

9 Bùi Công Hào Bố vợ - Nghỉ hưu  

10 Đinh Thị Nguyên Mẹ vợ - Nội trợ  

17. Số cổ phần nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lầm- Vinacomin). 

- Sở hữu cá nhân:           0 (không) cổ phần;  

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74% vốn điều lệ). 

 



18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không 

19. Hành vi, vi phạm pháp luật:  không 

20. Các khoản nợ đối với Công ty:  không 

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những nội dung trên./. 
 

XÁC NHẬN  
Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Tốt 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  

  Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

1. Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TỐT  

2. Giới tính:   Nam   

3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965 

4. Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình; 
5. Quốc tịch:   Việt Nam  

6. Dân tộc:   Kinh    
7. Quê quán:  Thôn Hoài Việt - xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình; 

8. Số căn cước công dân:   034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG            
về dân cư, cấp ngày 23/5/2016; 

9. Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 

10.  Điện thoại liên lạc:   0904 111 204; Email: totmdcoal@gmail.com 

11.  Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lầm – 
Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX) 

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 
phần Than Hà Lầm – Vinacomin  

13. Chức vụ công tác ở Công ty khác: 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ Mỏ-TKV. 
14.  Số cổ phần nắm giữ :     18.860.238 cổ phần. 

- Sở hữu cá nhân:           0 (không) cổ phần;  

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74,21% vốn điều lệ). 
15. Cam kết nắm giữ: không 

      16. Danh sách người có liên quan của người khai:  

S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 
GD 

Chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ 
chiếu; ngày 

tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi 
chú 

1 Vũ Thị Xâm 0 0 - 
Xã Sơn Hà- 

huyện Thái Thụy 
- tỉnh Thái Bình 

0 0 26/4/ 
2018 

Mẹ đẻ 

PL 03 – TT96 



S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 
GD 

Chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ 
chiếu; ngày 

tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi 
chú 

2 Bùi Thị Hoa 0 0 

Số 
034171003584 

Ngày27.12.2016 
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư 

Tổ 57, Khu 4, 
P.Hồng Gai, Hạ 

Long, Quảng 
Ninh 

0 0 nt Vợ 

3 Nguyễn Mai Quỳnh 0 0 
Số101246374 

Ngày17.11.2011 
CA Q/Ninh 

-Nt- 0 0 Nt 
Con 
Gái 

4 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0 

Số 
022302000187 

Ngày27.12.2016 
Cục CS 

-Nt- 0 0 nt 
Con 
Gái 

5 Nguyễn Thị Chiện 0 0 

Số 
034154003361 

Ngày 05.01.2017 
Cục Cảnh sát 

Xã Sơn Hà - 
huyện Thái Thụy 
- tỉnh Thái Bình 

0 0 nt Chị gái 

6 Nguyễn Công Thuân 0 0 

Số 
034054003361 

Ngày 05.01.2017 
Cục Cảnh sát 

-Nt- 0 0 nt Anh rể 

7 Nguyễn Thị Huyền 0 0 
Số 151992838 

Ngày 16.09.2008 
CA Thái Bình 

Xã Sơn Hà - 
huyện Thái Thụy 
- tỉnh Thái Bình 

0 0 nt Chị gái 

8 Đinh Văn Miền 0 0 
Số 152227471 

Ngày 04.07.2013 
CA Thái Bình 

-Nt- 0 0 nt Anh rể 

9 Bùi Công Hào 0 0 - 
Xã Sơn Hà - 

huyện Thái Thụy 
- tỉnh Thái Bình 

0 0 tt Bố vợ 

10 Đinh Thị Nguyên 0 0 - -Nt- 0 0 nt Mẹ vợ 

     17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không. 

     18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật ./. 

 

 Hạ Long, ngày 13 tháng 4  năm 2022 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Tốt 

 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập 
HĐQT/Kiểm soát viên Công ty cổ phần Than Hà Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV 

(2023÷2028) 

 
1. Họ và tên           : Vũ Ngọc Thắng 

 2. Giới tính           : Nam 
 3. Ngày, tháng, năm sinh  : 09/12/1979 

4. Nơi sinh                         : Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh 
5. Quốc tịch           :Việt Nam 
6. Dân tộc                   :Kinh 
7. Quê quán           : Xã Hồng Phong - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương 
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: Số thẻ căn cước công dân 022079001532  Cục 

trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021. 
9. Địa chỉ thường trú  : Tổ 8 -Khu 1- Phưởng Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long – 

Tỉnh Quảng Ninh 
           10. Điện thoại liên lạc : 0915.043.841 

11. Trình độ văn hoá :12/12 
     12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác mỏ 
   13. Quá trình công tác : 

Thời gian từ 
tháng, năm -:- tháng, năm 

Đơn vị công tác  Chức vụ 

8/2001 ÷ 6/2002 Công ty than Hà Lầm - TKV Công nhân khai thác hầm lò 
6/2002 ÷01/2005 Công ty than Hà Lầm - TKV Cán bộ Phòng KTM 

01/2005 ÷ 12/2006 Công ty than Hà Lầm - TKV 
Phó phòng – Phòng kỹ thuật 

mỏ 

12/2006 ÷ 02/2009 
Công ty CP than Hà Lầm - 

Vinacomin 
Trưởng phòng – Phòng kỹ 

thuật mỏ 

3/2009 ÷ 5/2010 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

Quản đốc công trường 
KTCB3, quản đốc công 

trường Khai thác 5 

5/2010 ÷ 4/2012 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

Trưởng phòng – Phòng kỹ 
thuật công nghệ mỏ 

4/2012 ÷ 10/2015 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

UV HĐQT – PGĐ Ban quản 
lý dự án 

11/2015 ÷ 31/5/2020 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

UV HĐQT, UVBCH Đảng 
bộ - Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Phó giám đốc 

01/6/2020 ÷ 8/6/2021 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

UV HĐQT, UV Ban thường 
vụ Đảng ủy, Quyền giám 

đốc 



08/6/2021 ÷ 4/7/2021 Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

UV HĐQT, UV Ban thường 
vụ  Đảng ủy, Giám đốc 

05/7/2021 ÷  nay Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin 

UV HĐQT, Bí thư Đảng ủy 
,Giám đốc 

14. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Công 
ty CP than Hà Lầm - Vinacomin 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 
16. Mối quan hệ gia đình. 

ST
T 

Họ và tên, ngày sinh 
Quan 

hệ 
Số CMND/CCCD 

Nghề 
nghiệp,  
chức vụ 

Nơi làm việc 

1 
Vũ Hữu Hợp 
 

Bố đẻ 

030052002084 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 28/6/2021 

Nghỉ hưu, 
Tổ 8 khu 1, phường Yết Kiêu, 
TP Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh 

2 
Nguyễn Thị Măng 
 

Mẹ đẻ 

022159000608 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 28/6/2021 

Nghỉ hưu, 
Tổ 8 khu 1, phường Yết Kiêu, 
Hạ Long, Quảng Ninh 

3 
Nguyễn Quang Vinh 
 

Bố vợ 

022049000569 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 13/4/2021 

Nghỉ hưu, 
Tổ 3 khu 9, phường Thanh Sơn, 
Uông Bí, Quảng Ninh 

4  Phạm Thị Sửu Mẹ vợ 

022152004566 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 01/09/2021 

Nghỉ hưu, 
Tổ 3 khu 9, phường Thanh Sơn, 
Uông Bí, Quảng Ninh 

5 
Nguyễn Thị Hằng 
 

Vợ 

022182011719 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 28/6/2021 

Cán bộ 

Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất - phòng tài nguyên môi 
trường UBND TP Hạ Long, 
Quảng Ninh 

6 
Vũ Minh Đức 
 

Con đẻ  Học sinh 
Trường Tiểu học – THCS- 
THPT Văn Lang ,Hạ Long , 
Quảng Ninh  

7 
Vũ Minh Đạt 
 

Con đẻ  Học sinh 
Trường Tiểu học – THCS- 
THPT Văn Lang ,Hạ Long –
Quảng Ninh  

8 
 Vũ Thị Kiên 
 

Em 
ruột 

022185000562 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 11/8/2021 

Nhân viên 
Nhân viên Công ty TNHH bán lẻ 
Phương Nam chi nhánh Quảng 
Ninh , Hạ Long, Quảng Ninh 

9 
 Vũ Đức Tâm 
 

Em rể 

022083006500 
Cục trưởng cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự cấp 

ngày 10/3/2021 

Nhân viên 
Phòng hành chính – Trường cao 
đẳng Than – Khoáng sản Việt 
Nam , Hạ Long, Quảng Ninh 

17. Số cổ phần nắm giữ: 1.421 cổ phần ; chiếm 0,0056 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chứckhác) sở hữu:): 0 (không) cổ phần;  



+ Sở hữu cá nhân: 1.421 cổ phần. 
18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không 
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những nội dung trên./. 

 
 

XÁC NHẬN  
Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 

 
 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Vũ Ngọc Thắng 

 
 

          



 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  

  Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

1. Họ và tên:   VŨ NGỌC THẮNG  

2. Giới tính:   Nam   

3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 09 tháng 12 năm 1979 

4. Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh; 

5. Quốc tịch:   Việt Nam  

6. Dân tộc:   Kinh    

7. Quê quán:  Xã Hồng Phong - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương;; 

8. Số căn cước công dân:  022079001532  Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân sự  cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021. 

9. Địa chỉ thường trú: Tổ 8 -Khu 1- Phưởng Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh 
Quảng Ninh 

10.  Điện thoại liên lạc:   0915043841; Email: thangktmhalam@gmail.com 

11.  Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lầm – 
Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX) 

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Ủy viên HĐQT - Giám đốc 
Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin  

13. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

14. Số cổ phần nắm giữ :     1 421 cổ phần. 

- Sở hữu cá nhân:         1 421 cổ phần;  

- Đại diện phần vốn Nhà nước: Không 

15. Cam kết nắm giữ: không 

      16. Danh sách người có liên quan của người khai: 

PL 03 – TT96 
 



  

S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 

GD 
Chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ 
chiếu; ngày 

tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi 
chú 

1 Vũ Hữu Hợp 0 0 

030052002084 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
28/6/2021 

Tổ 8 Khu I P.Yết 
Kiêu, Hạ Long, 

Quảng Ninh  
0 0 

26/4/ 
2018 

Bố đẻ 

2 Nguyễn Thị Măng 0 0 

022159000608 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
28/6/2021 

Tổ 8 Khu I P.Yết 
Kiêu, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
0 0 Nt Mẹ đẻ 

3 Nguyễn Quang Vinh 0 0 

022049000569 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
13/4/2021 

Tổ 3, Khu 9 
Thanh Sơn- Uông 
Bí- Quảng Ninh 

0 0 Nt Bố vợ 

4  Phạm Thị Sửu 0 0 

022152004566 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
01/09/2021 

Tổ 3, Khu 9  
Thanh Sơn- Uông 
Bí- Quảng Ninh 

0 0 Nt Mẹ vợ 

5 Nguyễn Thị Hằng 0 0 

022182011719 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
28/6/2021 

Tổ 8 Khu I P.Yết 
Kiêu, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
0 0 Nt Vợ 

6 Vũ Minh Đức 0 0  
Tổ 8 Khu I P.Yết 
Kiêu, Hạ Long, 

Quảng Ninh 
0 0 Nt Con đẻ 

7 Vũ Minh Đạt 0 0  
Tổ 8 Khu I P.Yết 
Kiêu, Hạ Long, 

Quảng Ninh  
0 0 Nt Con đẻ 



S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 

GD 
Chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ 
chiếu; ngày 

tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi 
chú 

8  Vũ Thị Kiên 0 0 

022185000562 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
11/8/2021 

Tổ 3, khu 9- 
P.Hồng Hà – Hạ 

Long- Quảng 
Ninh 

0 0 Nt 
Em 
ruột 

9  Vũ Đức Tâm 0 0 

022083006500 
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về dân 
sự cấp ngày 
10/3/2021 

Tổ 3, khu 9 
P.Hồng Hà – Hạ 
Long- Quảng 
Ninh 

0 0 Tt Em rể 

     17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không. 
     18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật ./. 

 

 Hạ Long, ngày 13 tháng 4  năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Vũ Ngọc Thắng 

 

 

 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát 

viên Công ty cổ phần Than Hà Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 

 
1. Họ và tên   : Đinh Trung Kiên 

 2. Giới tính   : Nam 
 3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/3/1982 

4. Nơi sinh                 : Quảng Ninh 
5. Quốc tịch   : Việt Nam 
6. Dân tộc   : Kinh 
7. Quê quán   : Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định 
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 022082003133 - Cấp ngày: 10/8/2021.  
9. Địa chỉ thường trú  : Tổ 8 -Khu 3- Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long – Tỉnh Quảng 

Ninh  
11. Trình độ văn hoá :12/12 

     12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác mỏ, Thạc sỹ quản lý kinh tế 
   13. Quá trình công tác : 

Thời gian từ 

tháng năm÷ tháng năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 07/2005 -:- 09/2005 Công trường khu II-50 
Công ty than Hà Lầm 

Công nhân 

Từ 9/2005  -:- 10/2008 Phòng kỹ thuật mỏ 
Công ty than Hà Lầm 

Nhân viên 

Từ 10/2008 -:-  4/2010 Phòng kỹ thuật mỏ 
Công ty cổ phần than 

Hà Lầm 

Quyền phó phòng và Phó phòng 

Từ 5/2010 -:- 3 /2012 Công trường khai thác 
5 Công ty CP than Hà 

lầm – Vinacomin 

Quyền Quản đốc và Quản đốc 

Từ 4/2012 -:- 12/2015 Phòng Kỹ thuật Công 
nghệ Công ty CP than 
Hà lầm – Vinacomin 

Trưởng phòng 

Từ 1/2016 -:- 3/2016 Ban QLDA Công ty 
CP than Hà lầm – 

Vinacomin 

Bí thư chi bộ - Phó giám đốc 

Từ 4/2016 -:- 6/2017 Ban quản lý dự án 
Công ty CP than Hà 

lầm – Vinacomin 

Thành viên HĐQT – Bí thư chi bộ - Phó 
giám đốc 



Từ 7/2017 -:- 01/2018 Phòng KCM – TGN 
công ty CP than Hà 
lầm – Vinacomin 

Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty 
– Bí thư chi bộ 

Từ 02/2018 -:- 4/2018 Công ty CP than   Hà 
lầm – Vinacomin 

Thành viên HĐQT - Phó giám đốc 

Từ 05/2018 -:- 02/2019 Công ty CP than Hà 
Lầm - Vinacomin 

Phó giám đốc 

Từ 02/2019 -:- 6/2020 Công ty CP than Hà 
lầm – Vinacomin 

UVBCH Đảng bộ - Phó giám đốc 

Từ 7/2020 -:-8/2021 Công ty CP than Hà 
lầm – Vinacomin 

UVBCH Đảng bộ - Thành viên HĐQT - 
Phó giám đốc 

Từ 9/2021 đến nay Công ty CP than Hà 
lầm – Vinacomin 

UVBTV Đảng ủy - Thành viên HĐQT - 
Phó giám đốc 

14. Chức vụ công tác hiện nay: UVBCH Đảng bộ - Thành viên HĐQT - Phó Giám 
đốc Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 
16. Mối quan hệ gia đình : 

STT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số CMND/CCCD 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 

1 Đinh Hữu Phi Bố đẻ 
036058005685 
Ngày 11/8/2021 

Cục CS QLHC 
Nghỉ chế độ  

2 Đào Thị Lan Mẹ đẻ 
022160002088 
Ngày 11/8/2021 

Cục CS QLHC 
Nội trợ  

3 Lý Văn Giểng Bố vợ 
100513049 

Ngày 18/09/2007 
CA Q, Ninh 

Kinh doanh  

4 Phạm Thị Nhung Mẹ vợ 
022159000247 
Ngày 28/3/2016 

Cục Cảnh sát 
Kinh doanh  

5 Lý Kim Thoa Vợ 
02218301079,Ngày 

09/05/2021 
Cục CS QLHC 

Phó phòng  
Ngân hàng VCB 

chi nhánh Hạ Long 

6 Đinh Trung Hiếu Con đẻ Chưa có Học sinh  

7 
Đinh Thị Hương 
Quỳnh 

Em 
ruột 

022184004906 
Ngày 22/6/2018 
CA Quảng Ninh 

Nhân viên 
Tập đoàn Viettel 

Quảng Ninh 

8 Đinh Quỳnh Trang 
Em 
ruột 

101146637 
Ngày 1/3/2012 

CA Quảng Ninh 
Kinh doanh Móng Cái 

9 Đào Minh Thao Em rể 
100777416 

Ngày 13/4/2015 
CA Quảng Ninh 

Nhân viên 
Công ty CP than Hà 
Lầm - Vinacomin 

10 Hoàng Văn Việt Em rể 
101028717 

Ngày 11/8/2006 
CA Quảng Ninh 

Kinh doanh Móng Cái 



17. Số cổ phần nắm giữ: 500; chiếm. 0,00198 % vốn điều lệ, trong đó: 
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chứckhác) sở hữu:): 0 (không) Cổ phần . 
+ Sở hữu cá nhân: 500 cổ phần 
18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không 

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những nội dung trên./. 
 

XÁC NHẬN  
Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Đinh Trung Kiên 

 
 

          



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  

  Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

1. Họ và tên:   ĐINH TRUNG KIÊN  

2. Giới tính:   Nam   
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 3 năm 1982 

4. Nơi sinh:   Quảng Ninh 
5. Quốc tịch:   Việt Nam  

6. Dân tộc:   Kinh    
7. Quê quán:    Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định; 

8. Số căn cước công dân: 022082003133, ngày cấp: 10/08/2021, nấi cấp: Cấc Cấnh 
sát QLHC vấ trất tấ XH 

9. Địa chỉ thường trú: SN 252, Tổ 8 -Khu 3- Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long - Tỉnh 
Quảng Ninh 

10.  Điện thoại liên lạc:   0912116284; Email:  
11.  Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lầm – 

Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX) 
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Thành viên HĐQT - Phó Giám 

đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin  
13. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

14. Số cổ phần nắm giữ :     500 cổ phần. 

- Sở hữu cá nhân:        500 cổ phần. 
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 (không) cổ phần 

15. Cam kết nắm giữ: không 
      16. Danh sách người có liên quan của người khai:  

S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 
GD 

Chứn
g 

khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ chiếu; 

ngày tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi chú 

1 Đinh Hữu Phi 0 0 
036058005685 
Ngày 11/8/2021 
Cục CS QLHC 

Đại yên- Hạ 
Long- Quảng 

Ninh 
0 0 

Tháng 
04/ 

2018 
Bố đẻ 

PL 03 – TT96 
 



S
T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 
GD 

Chứn
g 

khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ chiếu; 

ngày tháng năm cấp 
và nơi cấp 

Địa chỉ  nơi 
thường trú - Địa 

chỉ liên hệ 

Số 
Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Thời 
điểm 

bắt đầu 
có 

liên 
quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi chú 

2 Đào Thị Lan 0 0 
022160002088 
Ngày 11/8/2021 
Cục CS QLHC 

Đại yên- Hạ 
Long- Quảng 

Ninh  
0 0 nt Mẹ đẻ 

3 Lý Văn Giểng 0 0 
100513049 

Ngày 18/09/2007 
CA Q, Ninh 

Phố Đông Tiến- 
TT-Tiên Yên- 

Q.Ninh 
0 0 nt Bố vợ 

4 Phạm Thị Nhung 0 0 
022159000247 
Ngày 28/3/2016 
Cục CS QLHC 

Phố Đông Tiến- 
TT-Tiên Yên- 

Q.Ninh 
0 0 nt Mẹ vợ 

5 Lý Kim Thoa 0 0 
02218301079,Ngày 

09/05/2021 
Cục CS QLHC 

P. Bãi Cháy-TP 
Hạ Long-Quảng 

Ninh 
0 0 nt Vợ 

6 Đinh Trung Hiếu 0 0  
P. Bãi Cháy-TP 
Hạ Long-Quảng 

Ninh 
0 0 nt Con đẻ 

7 
Đinh Thị Hương 
Quỳnh 

0 0 
022184004906 
Ngày 22/6/2018 
Cục CS QLHC 

Đại Yên-TP Hạ 
Long- Quảng 

Ninh 
0 0 nt Em ruột 

8 Đinh Quỳnh Trang 0 0 
101146637 

Ngày 1/3/2012 
CA Quảng Ninh 

Đại Yên-TP Hạ 
Long- Quảng 

Ninh 
0 0 nt Em ruột 

9 Đào Minh Thao   
100777416 

Ngày 13/4/2015 
CA Quảng Ninh 

Đại Yên-TP Hạ 
Long- Quảng 

Ninh 
0 0 nt Em rể 

10 Hoàng Văn Việt 0 0 
101028717 

Ngày 11/8/2006 
CA Quảng Ninh 

Triều Dương, 
Trần Phú- Móng 

Cái -Q,Ninh 
0 0 nt Em rể 

     17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không. 
     18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật ./. 

 

 Hạ Long, ngày 13 tháng 4  năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Đinh Trung Kiên 

 

 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lầm–

Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 
 

1. Họ và tên   : NGUYỄN VĂN SƠN 
 2. Giới tính   : Nam 
 3. Ngày, tháng, năm sinh : Ngày 18 tháng 4 năm 1967 

4. Nơi sinh   : Quảng Ninh 
5. Quốc tịch   :Việt Nam 
6. Dân tộc   : Kinh 
7. Quê quán   : Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội 
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 22067002469. Cấp ngày: 09/8/2021 tại Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH. 
9. Địa chỉ thường trú : Tổ 10, khu I phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh 

10. Điện thoại liên lạc : 0912.903.252 
11. Trình độ văn hoá :12/12 

     12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ điện 
     13. Quá trình công tác : 

Thời gian 
Từ tháng, năm -:- tháng, năm 

Đơn vị công tác Chức vụ 

3/1986 ÷ 3/1988 Mỏ than Hà Lầm 
Công nhân sửa chữa cơ 

điện tại PX Cơ điện 

4/1988 ÷ 3/1991 
Nhập ngũ tại C9 F369 Bộ đội Phòng 

không 
 

4/1991 ÷ 10/1998 Công ty than Hà Lầm 
Công nhân sửa chữa cơ 

điện tại PX Cơ điện 

11/1998 ÷ 6/2001 Công ty Than Hà Lầm 
Ca trưởng cơ điện tại 

CT V/c 28 

7/2001 ÷ 5/2006 Công ty Than Hà Lầm 
Chuyên viên tại Phòng 

Cơ điện 
6/2006 ÷ 10/2006 Công ty Than Hà Lầm Phó phòng Cơ điện 

11/2006 ÷ 01/2008 Công ty Than Hà Lầm – TKV Phó phòng Cơ điện 

02/2008 ÷ 3/2009 
Công ty CP Than Hà Lầm - 

Vinacomin 
Phó phòng Cơ điện 

4/2009 ÷ 10/2010 Công ty CP Than Hà Lầm - Trưởng phòng Cơ điện 



14. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc - Công ty CP than Hà Lầm- 
Vinacomin; 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 
16. Mối quan hệ gia đình: 

TT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số CMND/CCCD 

Nghề 
nghiệp,chức vụ 

Nơi làm việc 

1 Đào Xuân Bảo Bố vợ 

022038004174 Ngày 
cấp 22/11/2021 Cục  
CSQLHC về trật tự 

xã hội. 

Hưu trí 

 

2 Nguyễn Thị Thược Mẹ vợ 

040143000715 Ngày 
cấp 25/4/2021 Cục  

CSQLHC về trật tự 
xã hội. 

Hưu trí 
 

3 Đào Thị Hà Vợ 
101200470 

Ngày 19/5/2017 
CA. Quảng Ninh 

Hưu trí 
 

4 Nguyễn Sơn Tùng Con đẻ 
022203002540 

Ngày 14/10/2020 
Cục Cảnh sát 

Sinh viên 
 

5 Bùi Bích Phượng Con dâu 

022192001435 Ngày 
cấp 17/5/2021 Cục  

CSQLHC về trật tự 
xã hội. 

Nhân viên 

Ngân hàng 
TMCP Phương 

Đông 

6 Nguyễn Sơn Bách Con đẻ 
100033246 

Ngày 22/11/2006 
CA Q/Ninh 

Học sinh 
 

7 Nguyễn Văn Thành Anh ruột 
022056001379 
Ngày 4/5/2020 
Cục Cảnh sát 

Hưu trí 
 

8 Bùi Thị Thu Hương Chị dâu 

022168003844 Ngày 
cấp 25/4/2021 Cục  

CSQLHC về trật tự 
xã hội. 

Hưu trí 
 

9 Nguyễn Hồng Nga Chị ruột 

001159029725 Ngày 
cấp 22/12/2021 Cục  
CSQLHC về trật tự 

xã hội. 

Hưu trí 
 

10 Trần Văn Hòa Anh rể 
100673919 

Ngày 12/4/2007 
CA Quảng Ninh 

Hưu trí 
 

Vinacomin 

11/2010 ÷ 4/2013 Công ty CP Than Hà Lầm - 
Vinacomin 

 

5/2013 ÷ 5/2015 Công ty CP Than Hà Lầm - 
Vinacomin 

Phó Giám đốc 

6/2015 ÷ nay 
Công ty CP Than Hà Lầm - 

Vinacomin 
UV BCH Đảng ủy 

Công ty, Phó Giám đốc 



11 Nguyễn Hồng Hà Chị ruột 

022163002649 Ngày 
cấp 17/5/2021 Cục  

CSQLHC về trật tự 
xã hội. 

Hưu trí 
 

 

17. Số cổ phần nắm giữ: 4.341 ; chiếm 0,017 % vốn điều lệ 

- Sở hữu cá nhân:  4.341 cổ phần;  

- Đại diện phần vốn Nhà nước: Không có. 
18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ :  

TT Tên cá nhân/tổ chức Số CMND/CCCD 
Địa chỉ; Số điện 

thoại liên hệ 

Số cổ 
phần 
hiện 

đang sở 
hữu  

Tỷ lệ % 
vốn điều 

lệ 

Mối quan 
hệ 

1 Bùi Thị Thu Hương 

022168003844 
Ngày cấp 25/4/2021 
Cục  CSQLHC về 

trật tự xã hội. 

Hồng Hải, TP Hạ 
Long, Quảng Ninh 3.941 0,015% Chị dâu 

 

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 
20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  Không 
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những nội dung trên./. 

 

XÁC NHẬN Hạ Long, ngày 13 tháng 4 năm 2023 

Của Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin 

 

 

 

 

 

Người khai 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN  

2. Giới tính: Nam 
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 18 tháng 4 năm 1967 

4. Nơi sinh: Quảng Ninh 
5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: 
8. Số CMND/CCCD: 22067002469. Cấp ngày: 09/8/2021 tại Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH và dân cư. 

9. Địa chỉ thường trú: Khu 1 P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Q/Ninh 

10. Điện thoại liên lạc: 0912.903.252; Địa chỉ email: sơncdhalam.@gmail.com 

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP than Hà Lầm- 
Vinacomin; 

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Phó giám đốc Công ty 
CP than Hà Lầm – Vinacomin; 

13. Các chức vụ. Hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

14. Số cổ phần nắm giữ: 4.341  cổ phần; chiếm 0,017 % vốn điều lệ 

- Sở hữu cá nhân: 4.341 cổ phần ; 

- Đại diện phần vốn nhà nước: Không 
15. Cam kết nắm giữ: Không 

16. Danh sách Người có liên quan của người khai: 

T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ tại 
Cty  
(nếu 
có) 

Số CMTND/CCCD  
ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

PL 03 – TT96 



T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ tại 
Cty  
(nếu 
có) 

Số CMTND/CCCD  
ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

1 Đào Thị Hà 
0 0 101200470 

Ngày 19/5/2017 
CA. Quảng Ninh 

Khu 1, Trần Hưng Đạo, 
TP Hạ Long, Quảng Ninh 

 
 

Vợ 

2 Nguyễn Sơn Tùng 
0 0 022203002540 

Ngày 14/10/2020 
Cục Cảnh sát 

Khu 1, Trần Hưng Đạo, 
TP Hạ Long, Quảng Ninh 

 
 

Con 
đẻ 

3 Nguyễn Sơn Bách 
0 0 100033246 

Ngày 22/11/2006 
CA Q/Ninh 

Khu 1, Trần Hưng Đạo, 
TP Hạ Long, Quảng Ninh 

 
 

Con 
đẻ 

4 Nguyễn Hồng Nga 
0 0 

 
Phường Hà Trung, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh. 
 

 
Chị 
gái 

5 
Đào Xuân Bảo 0 0 

 
Phường Cao Xanh, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh. 
 

 
Bố 
vợ 

6 
Nguyễn Thị Thược   

 
Phường Cao Xanh, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh. 
 

 
Mẹ 
vợ 

7 
Đào Phương Lan 0 0 

 
Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

 
 

Em 
vợ 

8 Nguyễn Văn Thành 

0 0  
022056001379 
Ngày 4/5/2020 
Cục Cảnh sát 

 

Hồng Hải, TP Hạ Long, 
Quảng Ninh 

 

 

Anh 
ruột 

9 Trần Văn Hòa 
0 0 100673919 

Ngày 12/4/2007 
CA Quảng Ninh 

Tổ 9 khu 1. P.Hà Trung- 
Hạ Long- Quảng Ninh 

  
Anh 
rể 

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần: Không 
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần: Không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật ./. 

Hạ Long, ngày 13 tháng 4 năm 2023 

   Người kê khai 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

 

 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Than Hà 

Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 
  

1. Họ và tên:   Mai Huy Trung  

2. Giới tính:   Nam 

3.  Ngày tháng năm sinh:  04 tháng 9 năm 1960 
4. Nơi sinh:  Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Dân tộc : Kinh 

7. Quê quán :  
8. Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu:  022060002656  ngày cấp 24/4/2021; 

9. Địa chỉ thường trú: số nhà 11, tổ 1, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, 
Quảng Ninh 

10. Số điện thoại liên lạc:  0912 437 756 

11. Trình độ văn hoá: 12/12.   
12. Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế mỏ. 

13. Quá trình công tác: 

Thời gian từ tháng 
năm÷tháng năm 

Đơn vị công tác Chức vụ 

8/1978 ÷ 11/1986 Phục vụ trong quân đội Trung uý-Trung đội trưởng 

4/1987 ÷ 6/1994 Mỏ than Đèo Nai- Cty than CP Công nhân 

6/1994 ÷ 2/1996 Mỏ than Đèo Nai- Cty than CP Phó quản đốc 

3/1996 ÷ 8/2001 Mỏ than Đèo Nai- Cty than CP Quản đốc 

8/2001 ÷ 12/2006 Công ty than Đèo Nai Trưởng phòng Tổ chức Đào tạo 

01/2007 ÷ 9/2020 Công ty CP than Đèo Nai- TKV Uỷ viên HĐQT Công ty 

14. Chức vụ hiện nay: Không (hưu trí). 
15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: không 

16. Mối quan hệ gia đình  
 

TT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số CMND/CCCD 

Nghề 
nghiệp,chức vụ 

Nơi làm 
việc 

1 Mai Hữu Phần Bố đẻ 
036036000244  ngày cấp 

25/4/2021; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

2 Lê Thị Bích Hằng Vợ 
031161002974  ngày cấp 

24/4/2021; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

3 Mai Quốc Hưng Con đẻ 022085002179 ngày cấp 
17/3/2017; 

  



Cục  CSĐKQLcư trú và DLQG 
về dân cư. 

4 Mai Mạnh Hùng Con đẻ 
022087000021 ngày cấp 

01/11/2021; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

5 Nguyễn Thị Yến Anh Con dâu 
022190005125 ngày cấp 

01/5/2021; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

6 Mai Thị Thuý Anh Chị gái 
022159001774 ngày cấp 

04/10/2019; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

7 Mai Huy Quỳnh Em trai 013345445 ngày cấp 11/9/2010, 
Công an Hà Nội  

 

8 Mai Huy Cường Em trai 
022066001591 ngày cấp 

25/4/2021; 
Cục  CSQLHC về trật tự xã hội. 

 
 

9 Vũ Tiến Thi Anh rể 
034057002364 ngày cấp 

23/6/2016; 
Cục  CSĐKQLcư trú và DLQG 

về dân cư. 

 

 

10 
Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết 

Em dâu 
022164000002 ngày cấp 

30/8/2013; 
Cục  CSĐKQLcư trú và DLQG 

về dân cư. 

 

 

11 Nguyễn Thu Huyền Em dâu    

17. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần  

- Sở hữu cá nhân:           0 cổ phần;  

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần  

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không 

19. Hành vi, vi phạm pháp luật:  không 

20. Các khoản nợ đối với Công ty:  không 

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung trên./. 

 
 

    XÁC NHẬN  
       Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 

 
Mai Huy Trung 

 
 
 
 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Lầm–

Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 

 

1. Họ và tên   : LƯƠNG XUÂN QUANG 

 2. Giới tính   : Nam 

 3. Ngày, tháng, năm sinh : Ngày 7 tháng 9 năm 1977 

4. Nơi sinh   :Vĩnh An – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 

5. Quốc tịch   :Việt Nam 

6. Dân tộc   : Kinh 

7. Quê quán   : Hải Phòng 

8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu : 031077004534  Cấp ngày24/8/2017. 

9. Địa chỉ thường trú : Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

   10. Điện thoại liên lạc : 0912.789.478 

11. Trình độ văn hoá :12/12 

     12. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế công nghiệp, cử nhân kinh tế, kỹ sư 
khai thác mỏ, cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng anh 

   13. Quá trình công tác : 
Thời gian từ 

tháng năm÷ tháng năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 2001- đến năm 2002 
Phòng Kế hoạch kinh doanh – Xí 

nghiệp than Núi Hồng 
Nhân viên 

Từ năm 2002 đến năm 2004 
Phòng kế toán tài chính Xí nghiệp than 

Núi Hồng 
Nhân viên 

Từ năm 2004 đến năm 2010 Chi nhánh than Núi Hồng Kế toán trưởng 

Từ năm 2010 đến năm 2012 Công ty than Núi Hồng 
Phó giám đốc, 

Giám đốc 

Từ năm 2012 đến 30/6/2021 

 

Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc 

TKV 
Kế toán trưởng 

Từ 1/7/2021 đến nay Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn 
TKV; 

Người kiểm soát 
phần vốn 



14. Chức vụ công tác hiện nay: Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban kiểm soát nội 
bộ TKV; 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: 

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin; 

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV; 

+ Kiểm soát viên Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV; 

+ Kiểm soát viên Công ty CP Kho Vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin; 

+ Kiểm soát viên Công ty Than Uông Bí - TKV; 

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV; 

16. Mối quan hệ gia đình  

STT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số CMND/CCCD 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 

1 Trịnh Thị Loạt Mẹ đẻ 
091537963 
07/7/2020 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

2 Đỗ Thị Hồng Loan Vợ 
019177000320 

25/8/2017 
Cục Cảnh sát 

  

3 Lương Trung Kiên Con trai 
019203000090 

03/4/2018 
Cục Cảnh sát 

  

4 Lương Khánh Linh Con gái  Chưa có   

5 Đỗ Xuân Lâm Bố vợ 
090181254 
14/9/2016 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

6 Lương Xuân Hoàng Em trai  
090823653 
15/1/2015 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

7 Lương Xuân Hải Em trai  
091016539 
14/9/2019 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

8 Lương Xuân Huy Em trai  
091082864 
17/7/2017 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

9 Lê Thị Hông Em dâu 
090823641 
15/1/2015 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

10 Lê Hòa Bình Em dâu 
091056912 
14/6/2019 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

11 Kim Ngọc Em dâu 
090942912 
12/3/2008 

CA Tỉnh Thái Nguyên 
  

 

17. Số cổ phần nắm giữ: 0 (không) cổ phần 

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không  



19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  Không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những nội dung trên./. 

 

XÁC NHẬN  
Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 
 

Lương Xuân Quang 

 
 

          

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

1. Họ và tên: LƯƠNG XUÂN QUANG  

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 7 tháng 9 năm 1977 

4. Nơi sinh: Vĩnh An – Vĩnh Bảo – Hải Phòng 

5. Số CMND/CCCD: 031077004534  Cấp ngày24/8/2017. Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT 

và DLQG về dân cư. 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. Dân tộc: Kinh 

8. Địa chỉ thường trú: Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội 

9. Điện thoại liên lạc: 0912.789.478 

10.  Địa chỉ email: quanglx@vinacomin.vn 

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP than Hà Lầm- Vinacomin 

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Trưởng Ban Kiểm soát; 

13. Các chức vụ. Hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV; 
+ Kiểm soát viên Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV; 
+ Kiểm soát viên Công ty CP Kho Vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin; 

+ Kiểm soát viên Công ty Than Uông Bí - TKV; 

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV; 
 

14. Số cổ phần nắm giữ: Không ; chiếm 0 % vốn điều lệ 

15. Cam kết nắm giữ: Không 

16. Danh sách Người có liên quan của người khai (Có Mẫu kèm theo): 

PL 03 – TT96 



T
T 

Họ tên 

Tài 
khoản 

GD 
Chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Cty 
(nếu 
có) 

Số CMTND/ 
CCCD/ hộ 
chiếu; ngày 
tháng năm 
cấp và nơi 

cấp 

Địa chỉ  trụ sở 
nơi công tác/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số Cổ 
phiếu  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Thời 
điểm bắt 
đầu có 

liên quan 
của 

người 
nội bộ 

Ghi 
chú 

1 Trịnh Thị Loạt   

091537963 
07/7/2020 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Xóm Đồi Cây, Xã 
Yên Lãng, Huyện 
Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  09/7/2021 Mẹ đẻ 

2 Đỗ Thị Hồng Loan   
019177000320 

25/8/2017 
Cục Cảnh sát 

Căn 708, Nơ 4A, 
Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, TP 

Hà Nội 

  09/7/2021 Vợ 

 Lương Trung Kiên   
019203000090 

03/4/2018 
Cục Cảnh sát 

Căn 708, Nơ 4A, 
Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, TP 
Hà Nội 

  09/7/2021 
Con trai 

đẻ 

 Lương Khánh Linh   Chưa có 

Căn 708, Nơ 4A, 
Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, TP 
Hà Nội 

  09/7/2021 
Con gái 

đẻ 

 Đỗ Xuân Lâm   

090181254 
14/9/2016 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Số nhà 49, Đường 
Lương Ngọc 

Quyến, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
TP Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái Nguyên 

  09/7/2021 Bố vợ 

 Lương Xuân Hoàng   

090823653 
15/1/2015 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Phường Phan 
Đình Phùng, TP 
Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

  09/7/2021 
Em trai 

ruột 

 Lương Xuân Hải   

091016539 
14/9/2019 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Số nhà 16, Đường 
Dương Minh Tự, 

Phường Tân 
Long, TP Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên 

  09/7/2021 
Em trai 

ruột  

 Lương Xuân Huy   

091082864 
17/7/2017 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Xóm Đồi Cây, Xã 
Yên Lãng, Huyện 
Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  09/7/2021 
Em trai 

ruột 

 Lê Thị Hông   

090823641 
15/1/2015 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Phường Phan 
Đình Phùng, TP 
Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

  09/7/2021 Em dâu 

 Lê Hòa Bình   

091056912 
14/6/2019 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Xóm Đồi Cây, Xã 
Yên Lãng, Huyện 
Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  09/7/2021 Em dâu 

 Kim Ngọc   

090942912 
12/3/2008 

CA Tỉnh Thái 
Nguyên 

Số nhà 16, Đường 
Dương Minh Tự, 

Phường Tân 
Long, TP Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên 

  09/7/2021 Em dâu 

17.  Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần: Không 



18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần: Không 

19. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật ./. 
Hạ Long, ngày 13 tháng 4 năm 2023 

   Người kê khai 

 

 

 

Lương Xuân Quang 

 

 



 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà 

Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 

1. Họ và tên   : TRƯƠNG NGỌC LINH 

 2. Giới tính   : Nam 

 3. Ngày, tháng, năm sinh : Ngày 13 tháng 9 năm 1976 

4. Nơi sinh   : Vĩnh Bảo – Hải Phòng 

5. Quốc tịch   :Việt Nam 

6. Dân tộc   : Kinh 

7. Quê quán   : Hải Phòng 
           8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu : 031076028439 cấp ngày 22/11/2021. 

9. Địa chỉ thường trú : Tổ 9 Khu 5, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

10. Điện thoại liên lạc : 0915.043.983 

11. Trình độ văn hoá :12/12 

     12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác mỏ 

 13. Quá trình công tác:  
Thời gian 

từ tháng năm -:- tháng 
năm 

Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ T7/1997-12/1997 Mỏ than Hà Lầm Công nhân  
Từ T1/1998-6/2003 Công ty Than Hà Lầm Cán bộ Phòng Kỹ thuật 
Từ T7/2003-10/2005 Công ty Than Hà Lầm Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng An 

toàn, Trợ lý Giám đốc; Quản đốc KTCB1 
Từ T11/2005-9/2006 Công ty Than Hà Lầm  Trợ lý Giám đốc 
Từ T10/2006 - 9/2008 Công ty Than Hà Lầm  Phó Giám đốc 
Từ T10/2008 - 9/2015 Công ty CP Than Hà 

Lầm - Vinacomin 
UV Ban chấp hành đảng ủy – TV Hội 
đồng QT - Phó Giám đốc 

Từ 10/2015 - 3/2023 Công ty CP Than Hà 
Lầm –Vinacomin 

UV ban thường vụ đảng ủy – TV Hội 
đồng QT - Phó Giám đốc 

14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin; 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

16. Mối quan hệ gia đình: 

TT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số 

CMND/CCCD 
Nghề nghiệp,chức 

vụ 
Nơi làm việc 

1 Nguyễn Thị Thức Mẹ vợ 
001158010291 
Ngày 17/5/2017 

Cục Cảnh sát 
Nội trợ  



2 Trịnh Thị Thao Vợ 
111840843 

Ngày 31/1/2008 
CA Hà Tây 

Viên chức 
Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh Quảng 
Ninh 

3 Trương Mạnh Hải Con đẻ Chưa có Học sinh  

4 Trương Mạnh Cường Con đẻ Chưa có Học sinh  

5 Trương Thị Quỳnh Chị 
ruột 

03117400192 
Ngày 03/5/2021 

Nội trợ  

6 Nguyễn Bá Hỗ Anh rể 
031071002100 
Ngày 6/4/2016 
CA Hải Phòng 

Nhân viên Thuế 
Huyện Vĩnh Bảo – 

Hải Phòng 

7 Trương Văn Chính 
Em 
trai 
ruột 

31054045 
Ngày 1/4/1996 

Q/Ninh 
Quản đốc 

Công trường 
CGHKT1 Công ty 
CP than Hà Lầm – 

Vinacomin 

8 Nguyễn Thị Tuyến Em 
dâu 

033186003651 
Ngày 

10/11/2017 
CA Quảng Ninh 

Nhân viên 

Công trường Khai 
thác1 Công ty CP 

than Hà Lầm – 
Vinacomin 

 

17. Số cổ phần nắm giữ: 961 ; chiếm 0,0037 % vốn điều lệ 

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : 

TT 
Tên cá nhân/tổ 

chức 
Số 

CMND/CCCD 
Địa chỉ; Số điện 

thoại liên hệ 

Số cổ 
phần 
hiện 

đang sở 
hữu  

Tỷ lệ 
% vốn 
điều lệ 

Mối 
quan hệ 

1 Trương Văn Chính 
31054045 

Ngày 1/4/1996 
Q/Ninh 

K5, P. Hà 
Trung, TP Hạ 
Long, Q/Ninh 

491 0,0019 
Em trai 

ruột 

2 Nguyễn Thị Tuyến 

033186003651 
Ngày 

10/11/2017 
CA Quảng Ninh 

K5, P. Hà 
Trung, TP Hạ 
Long, Q/Ninh 

327 0,00128 Em dâu 

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  Không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về những nội dung trên./. 

XÁC NHẬN  
Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm –Vinacomin 

Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 
Người kê khai 

 
 
 
 

Trương Ngọc Linh 

 



 
 
 

  Ảnh 4x6 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát 

viên Công ty cổ phần Than Hà Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 

 

1. Họ và tên   : Trần Thị Ngạn 

 2. Giới tính   : Nữ 

 3. Ngày, tháng, năm sinh : 19/05/1975 

4. Nơi sinh   : Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương 

5. Quốc tịch   : Việt Nam 

6. Dân tộc   : Kinh 

7. Quê quán   : Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương 

8. Căn cước công dân số: 030175003761, ngày cấp 26/10/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về TTXH 

9. Địa chỉ thường trú : Tổ 14, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

           10. Điện thoại liên lạc : 0915.859.088 

11. Trình độ văn hoá : 12/12 

     12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán; 

   13. Quá trình công tác : 
Thời gian từ tháng năm 

-:-tháng năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 

9/2004-23/1/2008 Công ty Than Mạo Khê Nhân viên thống kê 
24/1/2008 – 30/9/2009 Phòng Kế toán -  Công ty than Hà Lầm Chuyên viên kế toán 
01/10/2009 – đến nay  Phòng kiểm soát nội bộ và Bảo vệ -  Công ty 

CP than Hà Lầm 
Chuyên viên (Phụ trách 
KTNB) 

14. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên (Phụ trách KTNB) Công ty cổ phần Than 
Hà Lầm – Vinacomin. 

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không 

16. Mối quan hệ gia đình  

TT Họ và tên 
Quan 

hệ 
Số 

CMND/CCCD 
Nghề nghiệp,chức 

vụ 
Nơi làm việc 

1 Nguyễn Sơn Tùng Con đẻ 

022203005893  
cấp ngày 
18/6/2020 

Cục trưởng Cục 
cảnh sát ĐKQL 

Sinh viên Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

2 Dương Thị Hòa Mẹ đẻ 
140695154 

 Ngày 24/9/2012 
 CA Hải Dương 

Nội trợ 
 



3 Trần Thị Hiền 
Chị 
ruột 

030170001666 
Ngày 6/12/2016  

Cục Cảnh sát 
Hưu trí 

 

4 Trần Văn Khiêm 
Anh 
ruột 

030064001285 
Ngày 1/8/2016 
Cục Cảnh sát 

Phòng Bảo vệ  
Công ty than Nam 

Mẫu, Uông Bí, 
Quảng Ninh 

5 Trần Thị Huế 
Chị 
ruột 

063023580      
Ngày 23/3/2012 

CA Lào Cai 
Hưu trí 

 

6 Trần Thị Hạnh 
Chị 
ruột 

030172001209 
Ngày 28/6/2016 

CA Hà Nội 
Hưu trí 

 

7 Trần Văn Khiên 
Em 
ruột 

30080000070 
Ngày 14/5/2016 

CA Hà Nội 
Nhân viên 

Công ty thương 
mại SEKI Hà Nội 

8 Phạm Phúc Chinh Anh rể 
030060002784 
Ngày 25/7/2017 

Cục Cảnh sát 
Hưu trí 

 

9 Phạm Thị Hường 
Chị 
dâu 

141162693     
Ngày 18/6/2011 
CA Hải Dương 

Hưu trí 
 

10 Lương Văn Sửu Anh rể 
063433606     

Ngày 21/9/2011  
CA Lào Cai  

Hưu trí 
 

11 Trần Văn Hiệp  Anh rể 

001071022326 
Ngày 

05/11/2019  
Cục Cảnh sát 

Nhân viên 
Công ty Môi 

trường Hà Nội 

12 Ngô Thị Thanh Huyền 
Em 
dâu 

012086446 
Ngày 

22/06/2013 
CA Hà Nội 

Nhân viên  
Bệnh viện tai mũi 

họng TW 

17. Số cổ phần nắm giữ: Không có; 

 18. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ: Không có; 

 19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không; 

20. Các khoản nợ đối với Công ty:  không 

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những nội dung trên./. 

 
XÁC NHẬN  

Của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin 
Hạ Long, ngày  13 tháng 4 năm 2023 

Người kê khai 
 
 
 
 
 

Trần Thị Ngạn 
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